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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    TỈNH VĨNH LONG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Bản án số:11/2019/DS-ST 

    Ngày: 22-5-2019 
    V/v:  Tranh chấp hợp đồng 

cầm cố quyền sử dụng đất 

NHÂN DANH 

 NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN-TỈNH VĨNH LONG 

           

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Ánh Dương 

           Các hội thẩm nhân dân:             Ông Trần Văn Giữ 

                                                             Bà Nguyễn Thị Thanh Loan 

-Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Hưng  là thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

          - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Tân tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hoàng Danh – Kiểm sát viên 

           Ngày 22 tháng  5  năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Tân, 

tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 123/2018/TLST- DS 

ngày 18 tháng 12 năm 2018 về tranh chấp  hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2019/QĐXX-ST ngày 08  tháng 4 năm 

2019 giữa các đương sự: 

1.Nguyên đơn: Ông Lê Văn H, sinh năm 1966  Địa chỉ: Tổ A, ấp T, xã Q, 

huyện B, tỉnh Vĩnh Long (có mặt) 

2.Bị đơn: 1/Ông Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1965  (vắng mặt) 

                 2/ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1971 (vắng mặt) 

     Cùng Địa chỉ: Tổ M, ấp H, xã Đ, huyện B, tỉnh Vĩnh Long 

 3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị C, sinh năm 1966 

(có mặt) 

 Địa chỉ: Tổ A, ấp T, xã Q, huyện B, tỉnh Vĩnh Long 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 12/12/2018 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm,  nguyên đơn là ông Lê Văn H trình 

bày: 

 Nguyên vào ngày 28/4/2014 ông cùng vợ chồng ông Nguyễn Ngọc A, bà 

Nguyễn Thị H có lập “Tờ cố đất hai công ruộng”, với nội dung: Ông Nguyễn Ngọc 

A cùng vợ bà Nguyễn Thị H đồng ý cố cho ông 02 công đất, tọa lạc ấp H, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Vĩnh Long (thuộc 01 phần thửa đất số 51 tờ bản đồ số 2, diện tích 
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4.525,8m
2
, do ông Nguyễn Ngọc A đứng tên quyền sử dụng đất). Thời hạn cố là 02 

năm từ ngày 28/4/2014 đến ngày 28/4/2016 là đến hạn chuộc đất. Giá cố đất là 20 

chỉ vàng 24K. Hai bên thỏa thuận khi đến hạn chuộc lại đất thì vợ chồng ông Ngọc 

A và bà H có trách nhiệm trả cho ông 20 chỉ vàng 24K, ông trả 02 công đất lại cho 

vợ chồng ông Ngọc Anh. 

 Cùng ngày 28/4/2014 ông đã giao đủ 20 chỉ vàng 24K cho vợ chồng ông 

Ngọc A và bà H. 

 Trên thực tế thì ông không có nhận 02 công đất để canh tác, mà ông cho vợ 

chồng ông Ngọc A thuê lại 02 công đất trong thời hạn 02 năm (từ ngày 28/4/2014 

đến ngày 28/4/2016) giá thuê là 10.000.000đ/02công/01 năm. 

 Đến hạn chuộc lại đất ông có yêu cầu vợ chồng ông Ngọc A, bà H trả lại cho 

ông 20 chỉ vàng 24K nhưng vợ chồng ông Ngọc A không thực hiện. 

 Trước sự việc nêu trên, ông yêu cầu Tòa án giải quyết là buộc vợ chồng ông 

Ngọc A và bà H có trách nhiệm trả lại cho vợ chồng ông 20 chỉ vàng 24K, vàng cố 

đất. 

Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện Bình Tân đã 

tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H, 

để ông Ngọc A và bà H đến Tòa án tham gia tố tụng, nhưng ông Ngọc A và bà H 

không có ý kiến gì gửi cho Tòa án.  

 Ý kiến bà Lê Thị C trình bày: bà là vợ của ông Lê Văn H, vàng để đi cố đất 

của vợ chồng ông Ngọc A và bà H là của vợ chồng bà. Bà cũng thống nhất theo 

yêu cầu của chồng bà là ông Ngọc A, bà không có ý kiến gì thêm. 

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 

 Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê 

Văn H. Buộc ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H có trách nhiệm trả cho ông Hai 

20 chỉ vàng 24K. 

 Vô hiệu hợp đồng giao kèo cố đất ngày 28/4/2014 giữa ông Hai với ông Anh và 

bà Huệ. 

 Án phí: Ông Anh và bà Huệ nộp 3.500.000đ. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho 

ông Hai 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về trình tự, thủ tục tố tụng:  

 Tại phiên tòa vắng mặt ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H không vì 

sự kiện bất khả kháng dù đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai nên theo quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 227, Khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng 

xét xử quyết định xét xử vắng mặt ông Ngọc A và bà H. 

[2] Về nội dung vụ án: 

Tòa án nhân huyện Bình Tân đã thông báo hợp lệ về việc công khai chứng 

cứ là hợp đồng cố đất ký ngày 28/4/2014 giữa ông Lê Văn H và ông Nguyễn Ngọc 

A, bà Nguyễn Thị H do nguyên đơn xuất trình, đến tại phiên tòa hôm nay Tòa án 

nhân dân huyện Bình Tân cũng chưa nhận được chứng cứ nào thể hiện bị đơn phản 
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đối chứng cứ do nguyên đơn đưa ra nên được xem là tình tiết, văn bản mà nguyên 

đơn không phải chứng minh, được quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố 

tụng Dân sự năm 2015. 

Xét về đối tượng cầm cố mà các bên đã giao kết là đất đai. Đây là loại tài sản 

mang tính chất đặc biệt và pháp luật không cho phép dùng loại tài sản này làm tài 

sản đảm bảo trong giao dịch cầm cố. Theo quy định tại các Điều 166, 167 của Luật 

Đất đai năm 2013 đều không ghi nhận quyền cầm cố của người sử dụng đất mà 

người sử dung đất chỉ có các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và phải thực hiện 

theo đúng các thủ tục, trình tự do luật định. Đồng thời, về điều kiện giao dịch dân 

sự có hiệu lực được quy định tại  Điều 117, 122, 123 của Bộ luật dân sự 2015 mà 

cụ thể một trong các quy định đó là các bên chủ thể khi giao kết hợp đồng nội 

dung không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

Do đó, tờ cố đất hai công ruộng lập ngày 28/4/2014 giữa  ông Lê Văn H và 

ông Nguyễn Ngọc A, bà Nguyễn Thị H đã vi phạm điều cấm nên bị vô hiệu, các 

bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 

Ông Lê Văn H thừa nhận khi cố đất đến nay vẫn chưa nhận đất, mà cho ông 

Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H thuê lại. Ông Lê Văn H đã giao đủ số vàng 

cho ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H là 20 chỉ vàng 24K, được thể hiện 

trong hợp đồng cố đất mà ông Hai đã xuất trình. Vì vậy nguyên đơn yêu cầu là có 

căn cứ được chấp nhận. Nên cần buộc ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H 

trả lại cho ông Lê Văn H số vàng 20 chỉ vàng 24K. 

 [6] Án phí: Ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H phải chịu án phí theo 

quy định của pháp luật 

[7] Xét ý kiến của Kiểm sát viên là có căn cứ nên được chấp nhận 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng các Điều 117, 122, 123, 131, 309 của Bộ luật dân sự 2015; các 

Điều 166, 167 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 26, Điều 35 của Bộ luật tố tụng 

dân sự và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Vô hiệu hợp đồng cố đất ngày 28/4/2014 giữa ông Lê Văn H và ông 

Nguyễn Ngọc A, bà Nguyễn Thị H 

 2. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Văn Hai. 

Buộc ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H trả cho ông Lê Văn H và bà Lê Thị 

C số vàng là 20  chỉ vàng 24K 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

 3. Án phí dân sự sơ thẩm: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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 Buộc ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị H nộp 3.500.000đ án phí dân 

sự sơ thẩm 

 Hoàn trả cho ông Lê Văn H số tiền tạm ứng án phí là 1.700.000đ theo biên 

lai thu số 0015240 ngày 12/12/2018 của chi cục thi hành án dân sự huyện Bình 

Tân. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự được quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh VL;                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện Bình tân;                                                                          

- THADS huyện Bình Tân;  

- Caùc ñöông sö;ï                                                                                                  

-  Löu.        

                       

 

                                                                       Nguyễn Ánh Dƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-Thi-hanh-an-dan-su-sua-doi-2014-259728.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-Thi-hanh-an-dan-su-sua-doi-2014-259728.aspx

